
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 39 Từ ngày/From 18/05/2026 đến ngày/To 22/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thanh Kiều 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

18/05/2026 

1 SHCN   

2 KHTN   

3 KHTN   

4  English 
E8: Unit 10: Language checkpoint: SB 
pp.132-133 + WB p.91  

5 English E9: Gateway to exams: SB pp.134-135  

6 Toán Bài tập cuối chương 7 Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Bài tập cuối chương 7 Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 GDTC 

" -Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Thi đấu xếp loại 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

9 GDTC 
- Thi đấu xếp loại, tổng kết môn học 
- Nhận xét – đánh giá kết quả 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

Thứ Ba 
Tuesday 

19/05/2026 

1 KHTN   

2 KHTN   

3 GDCD/KNS   

4  English (Expat) E8: Gateway to exams: SB pp.134-135  

5 English (Expat) E9: Gateway to exams: WB pp.92-93  

6 Toán Bài tập cuối chương 8 Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Bài tập cuối chương 8 Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Papertecture Mang TBĐT 



  

 

 

9 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Papertecture Mang TBĐT 

Thứ Tư 
Wednesday 
20/05/2026 

1 Math   

2 Mỹ thuật 
Làm quen với ký họa - Kỹ thuật đan 
nét chì. 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

3 Mỹ thuật 
Làm quen với ký họa - Kỹ thuật đan 
nét chì. 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

4  English (Expat) E8: Gateway to exams: WB pp.92-93  

5 English (Expat) E9: IELTS sample speaking 13  

6 LS&ĐL   

7 GTS   

8 Ngữ Văn   

9 Ngữ Văn   

Thứ Năm 
Thursday 

21/05/2026 

1 LS&ĐL   

2 LS&ĐL   

3 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

4  English (Expat) E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 6 

Học sinh mang theo thiết bị 
điện tử 

5 English (Expat) E9: Review Unit 10 + WB Check  

6 Âm nhạc Dựng bài biểu diễn Mang SGK,bình nước 

7 Âm nhạc Dựng bài biểu diễn Mang SGK,bình nước 

8 Ngữ Văn   

9 Ngữ Văn   

Thứ Sáu 
Friday 

22/05/2026 

1 Math   

2 English 
E8: Unit 10: Language checkpoint: SB 
pp.132-133 + WB p.91 (cont.)  



  

 

 

 

3 English 
E9: Reading & Language art G7: 
Review 

Học sinh mang thoe thiết bị 
điện tử 

4  Tin học - CN-KT Giải nhiệm vụ WRO B1 Học tại Makerspace 

5 Tin học - CN-KT Giải nhiệm vụ WRO B1 Học tại Makerspace 

6 Đại sứ   

7 Đại sứ   

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


